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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601240581
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM PHÚC
	Xóm Du Hiếu, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0912370162
	01/11/2022
	10
	1

	2
	0601240616
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SÔNG ĐÀO
	Xóm 3, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0986587896 
	01/11/2022
	5
	2

	3
	0601240630
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN LINH
	Tổ 11, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0787267568
	01/11/2022
	5
	3

	4
	0601240623
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN WAVE VIỆT NAM
	Số 2/40 Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0944628863
	02/11/2022
	2
	4

	5
	0601240655
	CÔNG TY TNHH UPEACE
	Số 25 đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0962111020
	02/11/2022
	5
	5

	6
	0601240694
	CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG THƯƠNG
	Thôn Ngọc Thành, Xã Cộng Hòa, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0971041685
	03/11/2022
	3
	6

	7
	0601240704
	CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ QUỐC ĐẠT
	3B/322 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0846789911
	03/11/2022
	4
	7

	8
	0601240729
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG SANG
	Tổ 12, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0778342268
	04/11/2022
	5
	8

	9
	0601240750
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÁNH NGỌC
	Xóm 9, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0389.245.905
	07/11/2022
	8
	9

	10
	0601240768
	CÔNG TY TNHH NGUYENWOOD
	Xóm 3, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0338297929
	07/11/2022
	6
	10

	11
	0601240775
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY ANH KHOA
	Thôn Thanh Khê, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0378439956
	07/11/2022
	4
	11

	12
	0601240782
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MAI GIA
	Thôn Cầu, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0948605095
	07/11/2022
	5
	12

	13
	0601240849
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TUẤN HÙNG
	Số 47/501 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0915 548099
	08/11/2022
	8
	13

	14
	0601240856
	CÔNG TY TNHH XBAG VIỆT NAM
	Xóm 5, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0857762656
	08/11/2022
	15
	14

	15
	0601240863
	CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GHJ
	Số 02 Tập thể Hoa Đà, đường Thành Chung, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0828219336
	08/11/2022
	2
	15

	16
	0601240870
	CÔNG TY TNHH SAILS VIỆT NAM
	Số nhà 144, đường Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	463.000.000
	0366822611
	08/11/2022
	16
	16

	17
	0601240888
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC CHIẾN THẮNG
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0339018168
	09/11/2022
	5
	17

	18
	0601240912
	CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY TÂY NAM
	Tổ dân phố số 5 Lương Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0912039391
	11/11/2022
	10
	18

	19
	0601240990
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÁT 268
	Xóm 34, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0986956420
	15/11/2022
	2
	19

	20
	0601241031
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ANH PHƯƠNG
	Xóm 1, Thôn Tổ Cầu, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0969440418
	16/11/2022
	3
	20

	21
	0601241024
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY QUYỀN
	Thôn Vạn Diệp 2, Xã Nam Phong, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0912021113
	16/11/2022
	2
	21

	22
	0601241063
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH
	Số 52 đường Đông Mạc, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0941319131
	17/11/2022
	8
	22

	23
	0601241070
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẠO VÉT DREEQUIMAN
	Tổ 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0904808209 - 0912257286
	17/11/2022
	2
	23

	24
	0601241088
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚC AN
	Số 223 đường Thái Bình, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0946.208.000
	17/11/2022
	8
	24

	25
	0601241095
	CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH GIANG
	Xóm 2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0919699926
	21/11/2022
	1
	25

	26
	0601241105
	CÔNG TY TNHH MAY MẶC ROSA
	Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0983689668
	21/11/2022
	20
	26

	27
	0601241112
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHC
	Thôn Trung An, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0969868483
	22/11/2022
	15
	27

	28
	0601241137
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI MẠNH ĐỨC
	Xóm 6, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0925557070
	22/11/2022
	3
	28

	29
	0601241169
	CÔNG TY TNHH ANH PHÁT NAM ĐỊNH 
	Xóm 3, Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0354656211
	23/11/2022
	3
	29

	30
	0601241151
	CÔNG TY TNHH SIM NGUYỄN MINH
	Xóm 7, Thôn Đồng Quỹ, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0773929292
	23/11/2022
	2
	30

	31
	0601241190
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG MALL
	36 Nguyễn Hới, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	800.000.000
	0948886956
	23/11/2022
	2
	31

	32
	0601241200
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
	Số 242 đường Vũ Hữu Lợi, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0941275004
	24/11/2022
	3
	32

	33
	0601241225
	CÔNG TY TNHH VH SHOP KOREA
	Số 300, đường Trường Chinh, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0962829007
	24/11/2022
	4
	33

	34
	0601241218
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH VIỆT PHƯƠNG
	Số 8, Phố Đặng Xuân Viện, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0989864030
	24/11/2022
	5
	34

	35
	0601241257
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH ĐẠT
	Tổ 3 Lương Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0987.059.382                 
	25/11/2022
	6
	35

	36
	0601241264
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ÁNH DƯƠNG
	TDP Liên Phú, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.800.000.000
	0919.322.836
	25/11/2022
	10
	36

	37
	0601241296
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÂN PHÁT
	Tổ 17, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.500.000.000
	0876808605
	25/11/2022
	5
	37

	38
	0601241271
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN QUANG MINH
	Xóm 6, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0566736274
	25/11/2022
	5
	38

	39
	0601241289
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯNG VƯỢNG
	Xóm 5, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0566736297
	25/11/2022
	5
	39

	40
	0601241320
	CÔNG TY TNHH NEW STRONGLY
	Đội 7, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0329831052
	28/11/2022
	5
	40

	41
	0601241338
	CÔNG TY TNHH JML VINA INDUSTRIAL
	(Thuê của Công ty TNHH Dệt may Hồng Phú Gia) Lô M11, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	112.800.000.000
	0782473840
	28/11/2022
	165
	41

	42
	0601241345
	CÔNG TY TNHH PHẠM LAN GIAO XUÂN
	Xóm Xuân Phong, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0377.149.808
	28/11/2022
	20
	42

	43
	0601241352
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÁCH LAN
	Xóm Liêm Hải, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0787113842
	28/11/2022
	6
	43

	44
	0601241377
	CÔNG TY TNHH TRANG BÌNH DƯƠNG
	Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0904735689
	28/11/2022
	5
	44

	45
	0601241391
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VÀNH KHUYÊN NHỎ - NAM ĐỊNH
	87 Nguyễn Văn Cừ, Khu tái định cư Đồng Quýt, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0835 141 186
	28/11/2022
	8
	45

	46
	0601241433
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAYA HTM
	28D Đường Song Hào, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0916171289
	28/11/2022
	5
	46

	47
	0601241426
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI DIỆP LINH
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0912564097
	28/11/2022
	6
	47

	48
	0601241419
	CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUÂN HUY
	Số 24 Tô Vĩnh Diện, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0945 851 919
	29/11/2022
	8
	48


	49
	0601241514
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI ĐỨC
	Xóm 7 , Xã Giao Lạc, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0342061907
	29/11/2022
	6
	49

	50
	0601241507
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG NỤ
	Xóm Liêm Hải , Xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0364220175
	29/11/2022
	6
	50

	51
	0601241539
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÁT
	Xóm 6, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0779367230
	29/11/2022
	6
	51

	52
	0601241521
	CÔNG TY TNHH HẢI YẾN GARMENTS
	Xóm 5, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0944445225
	29/11/2022
	350
	52

	53
	0601241546
	CÔNG TY TNHH XTD PACKAGING
	Lô K1, Bản đồ QH Khu công nghiệp Hòa Xá (thuê xưởng của Công ty cổ phần đầu tư DNA), KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	02283838188 
	29/11/2022
	3
	53

	54
	0601241578
	CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ KIDDY EDU
	Thôn Đô Quan, Xã Yên Khang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0334973939
	29/11/2022
	12
	54

	55
	0601241602
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG ĐẠI PHÁT
	Số 26/581 đường Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0918 302 343
	30/11/2022
	8
	55

	56
	0601241627
	CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI ĐỨC MINH
	199 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	02283525885
	30/11/2022
	5
	56

	57
	0601241560
	CÔNG TY TNHH TM & DV AN KHÁNH
	Tổ dân phố số 10, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0343.957.927          
	30/11/2022
	10
	57

	58
	0601240831
	CÔNG TY TNHH HÒA TRẦN NĐ
	Xóm Đình, Thôn Khả Lực, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.886.000.000
	0886866789
	08/11/2022
	9
	58

	59
	0601240983
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH NÔNG SẢN THUẬN NGÁT
	Khu 6, Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0911711990
	14/11/2022
	3
	59

	60
	0601241049
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DUY HỒNG
	Mỹ Côi, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0981795668
	16/11/2022
	15
	60

	61
	0601241056
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN MINH LONG
	Xóm Bắc Sơn, Thôn Thượng Đồng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	16.000.000.000
	0928332658
	16/11/2022
	5
	61

	62
	0601241144
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HUYỀN THANH
	Tổ dân phố Tam Thắng, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0834771666
	22/11/2022
	5
	62

	63
	0601241183
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG NHI
	Khu phố Minh Nghĩa, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0349516106
	23/11/2022
	3
	63

	64
	0601241384
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NAM HẢI ANH
	Xóm Quang Phương, Xã Hải Quang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0359761470
	28/11/2022
	3
	64

	65
	0601241458
	CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO TAM NGUYÊN
	Số 42 đường Trung Hải, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0911364499
	29/11/2022
	10
	65

	66
	0601241465
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ NAM ĐỊNH
	Đại Lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	11.500.000.000
	0913555669
	29/11/2022
	10
	66

	67
	0601240648
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỸ HẢO
	Xóm 2, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	200.000.000
	0987635370
	01/11/2022
	1
	67


	68
	0601240609
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLB GROUP
	Số 3 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0912283410
	01/11/2022
	3
	68

	69
	0601240599
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BÁCH GIA TRĂM HỌ VN
	Thôn Thượng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000.000
	0977088899
	01/11/2022
	3
	69

	70
	0601240662
	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỨC LÂM
	Thôn Duyên An, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0974.614.887
	02/11/2022
	3
	70

	71
	0601240687
	CÔNG TY CỔ PHẦN PVD
	Thôn Thượng Kỳ, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0903669939
	02/11/2022
	2
	71

	72
	0601240711
	CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN HÒA NAM ĐỊNH
	Lô 14 số 31 đường Trần Phú, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0568839999
	03/11/2022
	20
	72

	73
	0601240743
	CÔNG TY CỔ PHẦN TH NAM HÀ
	Số 19/88 Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.500.000.000
	0963265103
	07/11/2022
	6
	73

	74
	0601240895
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG HOÀNG
	Thôn Xối Trì, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0941430129 
	09/11/2022
	300
	74

	75
	0601240905
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TC&K
	Thôn Mậu Lực, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0879833503
	10/11/2022
	5
	75

	76
	0601240937
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MỸ TÂN RIVERSIDE
	Số 365 Trần Nhân Tông, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	179.000.000.000
	0938888459
	11/11/2022
	60
	76

	77
	0601240944
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ANH TUẤN
	Xóm 6, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0762396443
	11/11/2022
	6
	77

	78
	0601240951
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DŨNG ANH
	Số 88 Nguyễn Công Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	24.000.000.000
	0931210986
	14/11/2022
	5
	78

	79
	0601240976
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HUYỀN ANH
	151 Hai Bà Trưng, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0986817279
	14/11/2022
	15
	79

	80
	0601241176
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KCN NAM DƯƠNG
	Số 24 Lương Văn Can, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	###############
	0886858858
	23/11/2022
	10
	80

	81
	0601241232
	CÔNG TY CỔ PHẦN DẠY NGHỀ ĐƯỜNG THUỶ SÔNG HỒNG
	Km 05 Cầu Giành, đường 10, Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0879898991
	24/11/2022
	5
	81

	82
	0601241306
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ GIA ÂN GROUP
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0978502968
	25/11/2022
	5
	82

	83
	0601241553
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT
	số 39 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0913656679 
	29/11/2022
	3
	83

	
	Tổng vốn đăng ký
	1.907.649.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	


	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600678238

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Gia Linh

Số 44N ô18, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0350.8601355

Lê Nguyễn Trung

01/02/2010

 

2

0601002040

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY CẢNH VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN CƯỜNG

Xóm Tân Dân, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0935 414 519

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

14/11/2013

6

3

0601073034

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ & THƯƠNG MẠI SONG MINH

Tổ 15, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0963888088

LƯƠNG VĂN ĐÔNG

13/08/2015

5

4

0601077430

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƯƠNG THỊNH

Thôn Đông Thành, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0941689591

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

16/11/2015

5

5

0601077430

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƯƠNG THỊNH

Thôn Đông Thành, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0941689591

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

16/11/2015

5

6

0601102895

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DUYÊN LONG

Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

19.800.000.000

0983722712

TRẦN VĂN DIỆN

25/01/2016

5

7

0601126180

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẢO HÀ

Ngõ Tiến Thành, Tổ dân phố 15, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0917915668

TRẦN THỊ YẾN         

21/12/2016

2

8

0601135562

CÔNG TY TNHH VỊ KHÊ

Xóm 2, thôn Vị Khê, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.800.000.000

0981465896

NGUYỄN VĂN SINH

27/03/2017

4

9

0601135562

CÔNG TY TNHH VỊ KHÊ

Xóm 2, thôn Vị Khê, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.800.000.000

0981465896

NGUYỄN VĂN SINH

27/03/2017

4

10

0601137841

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN HOÀNG DŨNG

Xóm 32, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0912 251479

NGUYỄN THÀNH LONG                  

01/06/2017

4

11

0601137841

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN HOÀNG DŨNG

Xóm 32, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0912 251479

NGUYỄN THÀNH LONG                  

01/06/2017

4

12

0601138669

CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT LÂM

Số nhà 151-153 Hai Bà Trưng, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

 

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

21/06/2017

10

13

0601140851

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 161

Xóm 6, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

16.100.000.000

0816748318

VŨ QUANG HUY

16/08/2017

9

14

1001128879

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LIỄU TRẦN

Tổ 17, Thị Trấn Xuân Trường, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

18.800.000.000

0374424716

LÊ PHƯƠNG DUNG

15/01/2018

9

15

1001130099

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH PHÁT

Tổ 14, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

16.800.000.000

0354894077

PHẠM VĂN BÌNH

01/02/2018

50

16

0601156467

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ ĐỨC ĐẠT

Hợp Thịnh, Xã Phương Định, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.668.000.000

0913.722.256

PHẠM THỊ NHẬT

16/03/2018

5

17

0601157157

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HUY

Xóm 14, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0987059299

VŨ QUANG HUY

03/04/2018

10

18

0601159027

CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂN PHÁT

Xóm 9, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

01236719568

PHẠM VĂN ĐÔNG

18/05/2018

9

19

0601164450

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VĂN THÀNH CÔNG

8/120 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.600.000.000

0849539675

PHAN THU HƯƠNG

17/10/2018

15

20

0601176512

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN MẠNH

Xóm Tân Lập, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.886.000.000

0369765415

VŨ VIẾT TRƯỜNG

06/03/2019

2

21

0601178929

CÔNG TY TNHH ĐÔNG THIÊN ÂN

Xóm Đông Thành, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0982815466

PHẠM VĂN THIỆN            

02/05/2019

5

22

0601180170

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DVE

Số 30/1/2 Trần Bích San, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0904361909

TRẦN ĐỨC HIẾU

12/06/2019

5

23

0601181992

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GIA

362 Đường Kênh, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0984006359

NGUYỄN THỊ HÒA

30/07/2019

6

24

0601183502

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN GIA PHÚ

Thôn Thanh Khê, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0825330527

NGUYỄN THỊ HẠNH

11/09/2019

6

25

0601186415

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THAN VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Xóm 6, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

60.000.000.000

0905.765.383                              

ĐOÀN QUỐC NAM KHA 

25/11/2019

6

26

0601186655

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH TOÀN 

Thôn Thanh Khê , Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0815018876

NGUYỄN NGỌC HUY

03/12/2019

3

27

0601196011

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI NGUYÊN KIM

Đội 14 Nam Cường, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0972.123.556

TRỊNH VĂN NGUYÊN

26/03/2020

20

28

0601212739

CÔNG TY TNHH 27-7 HẢI ĐÔNG

Xóm 1, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0357335302

PHẠM VĂN THOẠI

02/02/2021

7

29

0601216010

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH LÂM

Xóm 7, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0986677258

TRẦN GIA DIỆN

27/04/2021

1

30

0601219163

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ TRUNG

Xóm Đông Thượng, Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.200.000.000

0942.603.781

PHẠM VĂN DŨNG

19/07/2021

8

31

0601219300

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI HỒNG HIỆP

Tổ dân phố Phú Thọ, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0945.800263

LÊ TUYÊN HỒNG HIỆP   

21/07/2021

8

32

0601219332

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DHM 

Số 75 đường Trần Đăng Ninh, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0902.211.290                   

ĐẶNG NGỌC ĐỨC 

21/07/2021

8

33

0601220257

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP NGỌC DŨNG

Xóm 4, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.800.000.000

0348.051.086                                   

NGUYỄN NGỌC QUÂN

16/08/2021

8

34

0601220264

CÔNG TY TNHH KINH DOANH BÌNH YÊN

Thôn Hành Quần, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0868.193.329

LÊ VĂN THÀNH

16/08/2021

8

35

0601220419

CÔNG TY TNHH MAY THANH HUYỀN

Xóm 15, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0961487163

VŨ VĂN THANH   

19/08/2021

8

36

0601222769

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN THÀNH

Tân Thành, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0947.206.991

TÔ THỊ NGÁT

13/10/2021

6

37

0601222776

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ACT

Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.200.000.000

0948.362.891

NGUYỄN DUY TRUYỀN

13/10/2021

8

38

0601222783

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠNH CHÍ

Xóm Dậu, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0941.339.631

NGUYỄN THỊ YẾN

13/10/2021

6

39

0601222825

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY

Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.200.000.000

0947.378.260

LƯU ĐÌNH HUY

14/10/2021

8

40

0601225022

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HƯNG SƠN

Xóm 3, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.200.000.000

0921.861.751

ĐẶNG MINH VŨ   

30/11/2021

6

41

0601229316

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VĂN PHONG

Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.200.000.000

0587885011

VŨ VĂN PHONG

23/12/2021

6

42

0601229669

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG BÍCH PHƯƠNG

Tổ 3 Đò Quan , Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0813740626

NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG

24/12/2021

5

43

0601234644

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ ĐOAN KHANG

Thôn Hồng Tiến, Xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0372662402

VƯƠNG VĂN ĐOAN

13/05/2022

5

44

0601239716

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN CHUYỂN NAM PHÁT

Thôn Trung Lễ, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

16.500.000.000

0828374272

LÊ HUY NAM

04/10/2022

5

45

0600416553

CÔNG TY TNHH PHÚC TUẤN LÂM

Xóm Nam Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0971 280 569

NGUYỄN VĂN GIANG

26/01/2008

10

46

0600416553

CÔNG TY TNHH PHÚC TUẤN LÂM

Xóm Nam Hùng, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0971 280 569

NGUYỄN VĂN GIANG

26/01/2008

10

47

0600540695

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐỒNG

Số 141 Trần Đăng Ninh, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

70.000.000.000

0913308327

NGUYỄN TRUNG HIẾN

12/03/2009

47

48

0600906727

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG BÌNH

Tổ 6, khu Cửa Ba, Đông Mạc, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.200.000.000

0912678665

VŨ LÊ LÂM SINH

29/02/2012

12

49

0601111096

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUÝ MẬN

Số 174 phố Tây Sơn, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0917521512

NGUYỄN XUÂN QUÝ

25/03/2016

4

50

0601119539

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI ANH QUÝ

Xóm 8, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0913899258

ĐẶNG VĂN KIÊN

28/09/2016

7

51

0601136950

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC ĐẠT

Tổ 8 khu Xứ Đông Phù Lộng, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0943827915

VŨ LÊ VIỆT PHƯƠNG

10/05/2017

12

52

0601163915

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HƯNG HÙNG PHÁT

Số 369 Lê Hồng Phong, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0911565856

NGUYỄN MẠNH HÙNG

03/10/2018

3

53

0601197311

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ANH DŨNG

Xóm 6, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0912.364.537             

NGÔ QUANG DŨNG

15/05/2020

6

54

0600328441

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH VĂN

Km 4 đường 55, Xã Nam Toàn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0350.3828951

 

11/02/2004

5

55

0600414789

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TUYÊN

Nhà ông Trịnh Đức Tuyên xóm 5A, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

800.000.000

022885642  - 0912074338

 

18/12/2007

22

56

0600802534

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THIẾT THỦY

Thửa 235, Khu tái định cư Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

03503 862148 – 0912.419050

 

25/03/2011

3

57

0601019333

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LIÊN

Số 676 đường Giải Phóng, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.800.000.000

0983404626

 

13/01/2014

10

58

0600343802

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC TIẾN THÀNH

Tổ dân phố số 13 (Đông Tống Xá), Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0350.3823325- 0913310449

NGUYỄN VĂN TUYẾN

19/12/2005

25

59

0600426777

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG VƯỢNG

Xóm 9, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.950.000.000

0942949958

ROÃN THỊ NHÀI

01/04/2008

25

60

0600444536

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC - XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU HÀ

Số 231, tổ 7 Phố Mới Ga, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

02283867649 - 0912431933

ĐỖ VĂN HÓA

27/05/2008

10

61

0601034684

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC PHƯƠNG GIAO THỦY

Tổ dân phố số 6, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0945.920704

PHÙNG TIẾN ĐỨC

23/04/2014

20

62

0601158425

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÙNG PHAN

Xóm Giải Phóng, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0984387009

PHAN THANH TÙNG

07/05/2018

15

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0600805824
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHUNG KHOA
	Số 85 đường Điện Biên, Tân An, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0913 302 436
	ĐÀO VĂN DIỆP

	2
	0601161756
	CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN TRƯỜNG PHÁT
	Xóm 6 Phong Doanh, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	18.000.000.000
	0912.190.894
	TRẦN DUY THỰC

	3
	0601227608
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH LUÂN
	Đội 3, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0909711980
	PHẠM VĂN LUÂN

	4
	0601233908
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐẠI
	Xóm 10 Trực Liêm, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	 0868828836
	NGUYỄN VĂN ĐẠI                      

	5
	0601234108
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO KHÁNH
	16/92/192 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	888.000.000
	0812.211.111
	NGUYỄN TRUNG ĐỨC     

	6
	0601235221
	CÔNG TY TNHH MAI THỊ THUÝ
	Số 5/9/83 Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0835735147
	MAI THỊ THUÝ

	7
	0601109918
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THANH SƠN
	Số 5 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu Đô thị Hòa Vượng, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.800.000.000
	0775250953
	HOÀNG QUANG TUYẾN

	8
	0601236176
	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AK HOME
	Thôn Thượng Đồng, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.226.000.000
	0979555972
	TRẦN VĂN ANH 


